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1 3000265805 Công ty TNHH Thanh Bình Trần Tiến Tuyên 06
NNT không hoạt động tại địa chỉ đã
đăng ký

Thôn 5 Xã Hương Sơn

2 3000228680
Xí nghiệp xây dựng và kinh doanh
VLXD Quý Lợi

Nguyễn Văn Quý 06
NNT không hoạt động tại địa chỉ đã
đăng ký

Khối 6-Thị trấn Phố Châu Xã Hương Sơn

3 3001002608
Doanh nghiệp tư nhân chế biến lâm sản
Hồng Ngọc

Nguyễn Anh Tuấn 06
NNT không hoạt động tại địa chỉ đã
đăng ký

Khối 2 Thị trấn Phố Châu Xã Hương Sơn

4 3001135742 Doanh Nghiệp Tư Nhân Phú Trà Khối 4 TT Tây Sơn 06
NNT không hoạt động tại địa chỉ đã
đăng ký

(thay đổi lần 1)Khối 12 Xã Hương Sơn

5 3001257243
HợP TáC Xã XD Và KD TổNG HợP
SơN TRUNG

Nguyễn Xuân Vinh 06
NNT không hoạt động tại địa chỉ đã
đăng ký

Xóm 6 Xã Sơn Trung Xã Hương Sơn

6 3001610187
Công Ty TNHH Một Thành Viên á
Châu - Phố Núi

Trần Ngọc ánh 06
NNT không hoạt động tại địa chỉ đã
đăng ký

Khối 10 Xã Hương Sơn

7 3001649988
CÔNG TY TNHH ĐỨC HÙNG
HƯƠNG SƠN

Hồ Viết Đức 06
NNT không hoạt động tại địa chỉ đã
đăng ký

Khối 12 Xã Hương Sơn

8 3001671912
Công Ty TNHH Xây Dựng Và Thương
Mại Hà Giang

Đặng Thị Phố Giang 06
NNT không hoạt động tại địa chỉ đã
đăng ký

Khối 1 Xã Hương Sơn

9 3001676484 Công Ty TNHH Phú Hoàng Trang Võ Thị Huê 06
NNT không hoạt động tại địa chỉ đã
đăng ký

Khối 3 Xã Hương Sơn

10 3001682914 Doanh Nghiệp TN Đại Vường Phạm Thị Anh Đào 06
NNT không hoạt động tại địa chỉ đã
đăng ký

Tại nhà ông Phan Thế Hùng,
xóm 12

Xã Hương Sơn

11 3001683298
CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG
VIỆT NAM XANH

Nguyễn Cao Uyên 06
NNT không hoạt động tại địa chỉ đã
đăng ký

Khối 9 Xã Hương Sơn

12 3001690369 Công Ty TNHH Tình Nga Nguyễn Công Tình 06
NNT không hoạt động tại địa chỉ đã
đăng ký

Nhà Ông Nguyễn Công Tình,
Khối 11

Xã Hương Sơn

13 3001704572 Công Ty TNHH Vận Tải Văn Chương Võ Văn Lam 06
NNT không hoạt động tại địa chỉ đã
đăng ký

(nhà ông Trần Mạnh Đức),
Khối 9

Xã Hương Sơn
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14 3001753072
Hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp và môi
trường Sơn Ninh

Thái Văn Hồng 06
NNT không hoạt động tại địa chỉ đã
đăng ký

Ninh Xá Xã Hương Sơn

15 3001839386
Hợp tác xã quản lý, khai thác chợ và
dịch vụ Thị trấn Phố Châu

Nguyễn Thời 06
NNT không hoạt động tại địa chỉ đã
đăng ký

Khối 2 Xã Hương Sơn

16 3001905624
Công Ty CP Xây Dựng Và Thương
Mại Dịch Vụ Mạnh Thuần

Phạm Mạnh Thuần 06
NNT không hoạt động tại địa chỉ đã
đăng ký

Nhà ông Phạm Tuấn Anh,
Thôn Trường An

Xã Hương Sơn

17 3001927265
Công Ty TNHH Tư Vấn Và Xây Dựng
Hùng Sơn

Trần Mạnh Hùng 06
NNT không hoạt động tại địa chỉ đã
đăng ký

Tại nhà ông Trần Mạnh Hùng,
khối 1

Xã Hương Sơn

18 3001930500
CÔNG TY TNHH MTV DƯƠNG
THỦY

Bùi Sỹ Dương 06
NNT không hoạt động tại địa chỉ đã
đăng ký

Nhà ông Bùi Sỹ Dương, khối
phố 15

Xã Hương Sơn

19 3001937721 Hợp Tác Xã Vận tải Sơn Trung Trần Quốc Hoàn 06
NNT không hoạt động tại địa chỉ đã
đăng ký

Xóm Lâm Thành Xã Hương Sơn

20 3001937802
Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ
Và Xây Dựng Sơn Bằng

Lê Thanh Bằng 06
NNT không hoạt động tại địa chỉ đã
đăng ký

Tại nhà ông Lê Viết Tuấn Xã Hương Sơn

21 3002035476
CÔNG TY CP XÂY DỰNG MÔI
TRƯỜNG VÀ ĐÔ THỊ HƯƠNG SƠN

Điện Anh Quốc 06
NNT không hoạt động tại địa chỉ đã
đăng ký

Trung Tâm thương mại, khối
3

Xã Hương Sơn

22 3002078800
CÔNG TY TNHH MTV TUẤN
THƯƠNG

Trịnh Thanh Tuấn 06
NNT không hoạt động tại địa chỉ đã
đăng ký

Số nhà 70, đường Nguyễn
Tuấn thiện khối 1

Xã Hương Sơn

23 3002079434
CÔNG TY TNHH MTV THƯƠNG
MẠI VÀ DỊCH VỤ MINH KHÔI

Nguyễn Huy Tiệp 06
NNT không hoạt động tại địa chỉ đã
đăng ký

Tại nhà ông Nguyễn Ngọc
Sơn, xóm Đại Vường

Xã Hương Sơn

24 3002079875
CÔNG TY TNHH PHƯƠNG ANH
HƯƠNG SƠN

Nguyễn Đình Lâm 06
NNT không hoạt động tại địa chỉ đã
đăng ký

Số 15, Lê Minh Hương, khối
phố 1

Xã Hương Sơn

25 3002095940 CÔNG TY CP NGHỊ LỰC Lê Thanh Nghị 06
NNT không hoạt động tại địa chỉ đã
đăng ký

Nhà ông Lê Thanh Nghị, thôn
Mai Hà

Xã Hương Sơn

26 3002097144
CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP
KHẨU BẢO CHUNG

Phan Bảo Chung 06
NNT không hoạt động tại địa chỉ đã
đăng ký

Nhà ông Phan Bảo Chung,
khối 12

Xã Hương Sơn

27 3002105966
CÔNG TY CP BÓNG ĐÁ HƯƠNG
SƠN

Phan Xuân Hoài 06
NNT không hoạt động tại địa chỉ đã
đăng ký

Số 01 Lý Chính Thắng, khối 8 Xã Hương Sơn

28 3002134364
CÔNG TY TNHH TƯ VẤN XÂY
DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI GREAT

Nguyễn Dương Quốc 06
NNT không hoạt động tại địa chỉ đã
đăng ký

Khối 5 Xã Hương Sơn

29 3002139122
CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP
KHẨU BÍNH TÂN

Lê Khánh Hùng 06
NNT không hoạt động tại địa chỉ đã
đăng ký

(Nhà ông Lê Khánh Hùng)
khối 8

Xã Hương Sơn
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30 3002142950 CÔNG TY TNHH AN BÌNH HT Nguyễn Đức Cảnh 06
NNT không hoạt động tại địa chỉ đã
đăng ký

Nhà bà Thái Thị Điu, xóm
Kim Bằng

Xã Hương Sơn

31 3002142968
CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN XÂY
DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI HOÀNG
PHONG

Phạm Thế Vinh 06
NNT không hoạt động tại địa chỉ đã
đăng ký

Nhà ông Phạm Thế Vinh,
Thôn Tân Bình

Xã Hương Sơn

32 3002152557
CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU
HẠN HP GROUP

Phan Xuân Hoài 06
NNT không hoạt động tại địa chỉ đã
đăng ký

Số 01 Lý Chính Thắng, tổ dân
phố 4

Xã Hương Sơn

33 3002161329
HỢP TÁC XÃ NÔNG NGHIỆP VÀ
DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI HỢP
THỊNH LINH DƯƠNG

Ngô Sỹ Quân 06
NNT không hoạt động tại địa chỉ đã
đăng ký

Thôn Trà Sơn Xã Hương Sơn

34 3002183749 CÔNG TY TNHH MTV HÙNG PHI Trần Hùng Phi 06
NNT không hoạt động tại địa chỉ đã
đăng ký

số 194 đường Trần Kim
Xuyến, Khu phố 10

Xã Hương Sơn

35 3002194719 CÔNG TY TNHH THÔNG DƯƠNG Phan Văn Dương 06
NNT không hoạt động tại địa chỉ đã
đăng ký

Xóm Đại Vường Xã Hương Sơn

36 3002215623
CÔNG TY TNHH NHUNG HƯƠU
BÌNH AN

Lê Ngọc Bình 06
NNT không hoạt động tại địa chỉ đã
đăng ký

Tổ dân phố 3 Xã Hương Sơn

37 3002226248
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI
DỊCH VỤ THÀNH NAM

Nguyễn Trung Thành 06
NNT không hoạt động tại địa chỉ đã
đăng ký

Thôn Mai Hà Xã Hương Sơn

38 3002251484
CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT
THƯƠNG MẠI MAY PDT

Nguyễn Ngọc Duy 06
NNT không hoạt động tại địa chỉ đã
đăng ký

Thôn Trung Bằng Xã Hương Sơn

39 3002256281
CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG
SẢN HƯƠNG SƠN

Nguyễn Thị Kim Oanh 06
NNT không hoạt động tại địa chỉ đã
đăng ký

Số 326 đường Lê Lợi, TDP 6 Xã Hương Sơn

40 3002263063
CÔNG TY TNHH NAM VŨ HƯƠNG
SƠN

Phan Sỹ Đạt 06
NNT không hoạt động tại địa chỉ đã
đăng ký

Thôn 6 Xã Hương Sơn

41 3000279815 Doanh nghiệp tư nhân Huy Hương Phạm Hùng Huy 03
NNT ngừng HĐ nhưng chưa hoàn
thành thủ tục chấm dứt hiệu lực MST

Thôn 5 Xã Hương Sơn

42 3001127117
Công Ty TNHH Một Thành Viên
Quỳnh Anh

Trần Lý Quỳ 03
NNT ngừng HĐ nhưng chưa hoàn
thành thủ tục chấm dứt hiệu lực MST

thôn 3 Xã Hương Sơn

43 3001314614 Công Ty TNHH Nam Hải Hồ HữU NHàN 03
NNT ngừng HĐ nhưng chưa hoàn
thành thủ tục chấm dứt hiệu lực MST

Thôn 6 Xã Hương Sơn

44 3001402571
Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Hương
Thông

Trịnh Thị Hương 03
NNT ngừng HĐ nhưng chưa hoàn
thành thủ tục chấm dứt hiệu lực MST

Thôn 9 Xã Hương Sơn

45 0104234595-001
Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Xây Dựng
Và Thương Mại Thuỷ Linh - Chi
Nhánh Tại Hà Tĩnh

Phan Thị Nguyện 03
NNT ngừng HĐ nhưng chưa hoàn
thành thủ tục chấm dứt hiệu lực MST

Khối 2 Xã Hương Sơn
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46 3001509973
Công Ty TNHH Phú Minh Quân Hà
Tĩnh

Chu Cao Cường 03
NNT ngừng HĐ nhưng chưa hoàn
thành thủ tục chấm dứt hiệu lực MST

Thôn 5 Xã Hương Sơn

47 3001635657
Công Ty TNHH Dịch Vụ Quảng Cáo
Nghệ Tĩnh

Phạm Quang Thái 03
NNT ngừng HĐ nhưng chưa hoàn
thành thủ tục chấm dứt hiệu lực MST

Thôn 2 Xã Hương Sơn

48 3001681660
Doanh Nghiệp Tư Nhân Phương Bảo
Trâm

Hồ Xuân Sơn 03
NNT ngừng HĐ nhưng chưa hoàn
thành thủ tục chấm dứt hiệu lực MST

Thôn 6 Xã Hương Sơn

49 3001804880 Doanh Nghiệp Tư Nhân Xuân Ái Nguyễn Văn Ái 03
NNT ngừng HĐ nhưng chưa hoàn
thành thủ tục chấm dứt hiệu lực MST

Vùng Bàu Cựa, thôn Trà Sơn Xã Hương Sơn

50 3001904726
Doanh Nghiệp Tư Nhân Vàng Bạc
Phương Nam

Dương Bá Nam 03
NNT ngừng HĐ nhưng chưa hoàn
thành thủ tục chấm dứt hiệu lực MST

Tại nhà ông Dương Bá Nam,
Thôn 2

Xã Hương Sơn

51 3001921337
Doanh Nghiệp Tư Nhân Gia Công Tóc
Tuấn Hương

Đào Thị Hương 03
NNT ngừng HĐ nhưng chưa hoàn
thành thủ tục chấm dứt hiệu lực MST

Nhà Bà Đào Thị Hương, xóm
Phúc Đình

Xã Hương Sơn

52 3001929047 Công Ty Cổ Phần Binno Lê Ngọc Bình 03
NNT ngừng HĐ nhưng chưa hoàn
thành thủ tục chấm dứt hiệu lực MST

Tại nhà bà Lê Thị Hoài An,
Thôn 3

Xã Hương Sơn

53 3001943789
Doanh Nghiệp TN Xây Dựng Và
Thương Mại Lộc Phát Ht

Bùi Tuấn Anh 03
NNT ngừng HĐ nhưng chưa hoàn
thành thủ tục chấm dứt hiệu lực MST

Tại nhà ông Bùi Tuấn Anh,
xóm Lai Thịnh

Xã Hương Sơn

54 3002024795 Công Ty TNHH Hùng Thắng Hs Phùng Viết Hùng 03
NNT ngừng HĐ nhưng chưa hoàn
thành thủ tục chấm dứt hiệu lực MST

(Nhà ông Phùng Viết Hùng),
Thôn 2

Xã Hương Sơn

55 3002079353
CÔNG TY TNHH MTV THƯƠNG
MẠI VÀ DỊCH VỤ TUẤN ANH

Ngô Tuấn Anh 03
NNT ngừng HĐ nhưng chưa hoàn
thành thủ tục chấm dứt hiệu lực MST

Tại nhà ông Ngô Đình Tân,
xóm Lạc Thịnh

Xã Hương Sơn

56 3002103101 CÔNG TY TNHH PHI HẢI HÀ TĨNH Nguyễn Phi Giáp 03
NNT ngừng HĐ nhưng chưa hoàn
thành thủ tục chấm dứt hiệu lực MST

Nhà ông Nguyễn Phi Giáp,
Thôn 6

Xã Hương Sơn

57 3002112360
CÔNG TY TNHH CÔNG TY TNHH
CÔNG TRÌNH VÀ XÂY DỰNG HOA
HÙNG JSC

Nguyễn Phạm Hùng 03
NNT ngừng HĐ nhưng chưa hoàn
thành thủ tục chấm dứt hiệu lực MST

Nhà bà Trần Thị Tường, xóm
Đông Sơn

Xã Hương Sơn

58 3002257983
CÔNG TY TNHH MTV KOREA
MART PHỐ CHÂU

Nguyễn Văn Quyền 03
NNT ngừng HĐ nhưng chưa hoàn
thành thủ tục chấm dứt hiệu lực MST

Thôn 6 Xã Hương Sơn

59 3000165286 Doanh nghiệp Tư Nhân Thanh Thanh Phan Thanh Tửu 03
NNT ngừng HĐ nhưng chưa hoàn
thành thủ tục chấm dứt hiệu lực MST

Thôn 2 Xã Hương Sơn

60 3000783099 Nguyễn Ngọc Thanh Nguyễn Ngọc Thanh 03
NNT ngừng HĐ nhưng chưa hoàn
thành thủ tục chấm dứt hiệu lực

Xóm Tiên Long - xã Sơn
Trung

Xã Hương Sơn
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61 3000897138
HỘ KINH DOANH HỒ XUÂN
THIỆU

Hồ Xuân Thiệu 03
NNT ngừng HĐ nhưng chưa hoàn
thành thủ tục chấm dứt hiệu lực

Thôn 2 Xã Hương Sơn

62 3000115535 Hồ Thị Hồng Hồ Thị Hồng 03
NNT ngừng HĐ nhưng chưa hoàn
thành thủ tục chấm dứt hiệu lực

Chợ Phố Châu Xã Hương Sơn

63 3000264946 Ngô Việt Ngô Việt 03
NNT ngừng HĐ nhưng chưa hoàn
thành thủ tục chấm dứt hiệu lực

Xóm 7 Xã Hương Sơn

64 3000273115 Hồ Thanh Hải Hồ Thanh Hải 03
NNT ngừng HĐ nhưng chưa hoàn
thành thủ tục chấm dứt hiệu lực

Khối 1 - TT Phố Châu Xã Hương Sơn

65 3000335354 Chu Thị Thu Hiền Chu Thị Thu Hiền 03
NNT ngừng HĐ nhưng chưa hoàn
thành thủ tục chấm dứt hiệu lực

Chợ phố châu Xã Hương Sơn

66 3001013335 Phan Thị Nguyện Phan Thị Nguyện 03
NNT ngừng HĐ nhưng chưa hoàn
thành thủ tục chấm dứt hiệu lực

Tổ dân phố 5 Xã Hương Sơn

67 8041182096 Phạm Thị Giang Phạm Thị Giang 03
NNT ngừng HĐ nhưng chưa hoàn
thành thủ tục chấm dứt hiệu lực

Chợ Phố Châu Xã Hương Sơn

68 8024247995 Nguyễn Quốc Hào Nguyễn Quốc Hào 03
NNT ngừng HĐ nhưng chưa hoàn
thành thủ tục chấm dứt hiệu lực

Xóm Hồ Sơn - xã Sơn Trung Xã Hương Sơn

69 8033055577 Hồ Thị Thương Hồ Thị Thương 03
NNT ngừng HĐ nhưng chưa hoàn
thành thủ tục chấm dứt hiệu lực

Chợ thị trấn phố châu Xã Hương Sơn

70 8101206562
HỘ KINH DOANH PHẠM QUỐC
THẮNG

Phạm Quốc Thắng 03
NNT ngừng HĐ nhưng chưa hoàn
thành thủ tục chấm dứt hiệu lực

Thôn Kim Bằng Xã Hương Sơn

71 3001468861 Thái Tất Thành Thái Tất Thành 03
NNT ngừng HĐ nhưng chưa hoàn
thành thủ tục chấm dứt hiệu lực

Lạc Thịnh Xã Hương Sơn

72 3001464112 Phạm Thị Viên Phạm Thị Viên 03
NNT ngừng HĐ nhưng chưa hoàn
thành thủ tục chấm dứt hiệu lực

Khối 7 - TT Phố Châu Xã Hương Sơn

73 3001464641
HỘ KINH DOANH NGUYỄN THỊ
ANH

Nguyễn Thị Anh 03
NNT ngừng HĐ nhưng chưa hoàn
thành thủ tục chấm dứt hiệu lực

Chợ thị trấn phố Châu, tổ dân
phố 5

Xã Hương Sơn

74 3001530446 Lê Hồng Hạnh Lê Hồng Hạnh 03
NNT ngừng HĐ nhưng chưa hoàn
thành thủ tục chấm dứt hiệu lực

Khối 11 - TT Phố Châu Xã Hương Sơn

75 3001574404 Hồ Xuân Thuỷ Hồ Xuân Thuỷ 03
NNT ngừng HĐ nhưng chưa hoàn
thành thủ tục chấm dứt hiệu lực

Khối 7 - TT Phố Châu Xã Hương Sơn

76 3001574436 Nguyễn Thị Thanh Sơn Nguyễn Thị Thanh Sơn 03
NNT ngừng HĐ nhưng chưa hoàn
thành thủ tục chấm dứt hiệu lực

Tổ dân phố 2 Xã Hương Sơn



TT Mã số thuế Tên người nộp thuế
Tên người đại diện

theo pháp luật

Trạng
thái
DKT

Trạng thái ĐKT tổ chức Số nhà/Đường phố
Tên Phường

Xã

77 8170899212 Hồ Thị Nga Hồ Thị Nga 03
NNT ngừng HĐ nhưng chưa hoàn
thành thủ tục chấm dứt hiệu lực

Tổ dân phố 6 Xã Hương Sơn

78 8184939930 Thái Đình Quý Thái Đình Quý 03
NNT ngừng HĐ nhưng chưa hoàn
thành thủ tục chấm dứt hiệu lực

Thôn Kim Bằng Xã Hương Sơn

79 8193642950 Nguyễn Đình Quang Nguyễn Đình Quang 03
NNT ngừng HĐ nhưng chưa hoàn
thành thủ tục chấm dứt hiệu lực

Khối 11 - TT Phố Châu Xã Hương Sơn

80 8194726547 Hồ Đình Thao Hồ Đình Thao 03
NNT ngừng HĐ nhưng chưa hoàn
thành thủ tục chấm dứt hiệu lực

Xóm Vọng Sơn - Xã sơn phú Xã Hương Sơn

81 8194727861 Đậu Văn Thưởng Đậu Văn Thưởng 03
NNT ngừng HĐ nhưng chưa hoàn
thành thủ tục chấm dứt hiệu lực

Xóm Đại Vường - Xã Sơn
Phú

Xã Hương Sơn

82 8227523129 Phan Trọng Nghĩa Phan Trọng Nghĩa 03
NNT ngừng HĐ nhưng chưa hoàn
thành thủ tục chấm dứt hiệu lực

Thôn Tân Tràng Xã Hương Sơn

83 8240758539 Ngô Thị Hương Ngô Thị Hương 03
NNT ngừng HĐ nhưng chưa hoàn
thành thủ tục chấm dứt hiệu lực

Khối 1-TT Phố Châu Xã Hương Sơn

84 8240761429 Nguyễn Thị Oanh Nguyễn Thị Oanh 03
NNT ngừng HĐ nhưng chưa hoàn
thành thủ tục chấm dứt hiệu lực

Khối 1 - TT Phố Châu Xã Hương Sơn

85 8240761450 Ngô Tiến Dũng Ngô Tiến Dũng 03
NNT ngừng HĐ nhưng chưa hoàn
thành thủ tục chấm dứt hiệu lực

Khối 3 - TT Phố Châu Xã Hương Sơn

86 8240767942 Trịnh Quốc Trung Trịnh Quốc Trung 03
NNT ngừng HĐ nhưng chưa hoàn
thành thủ tục chấm dứt hiệu lực

Tổ dân phố 4 Xã Hương Sơn

87 8287371992 Nguyễn Thị Lan Nguyễn Thị Lan 03
NNT ngừng HĐ nhưng chưa hoàn
thành thủ tục chấm dứt hiệu lực

Chợ Phố Châu Xã Hương Sơn

88 3001662562 Nguyễn Thanh Thản Nguyễn Thanh Thản 03
NNT ngừng HĐ nhưng chưa hoàn
thành thủ tục chấm dứt hiệu lực

Xóm Hải Thượng - xã Sơn
Trung

Xã Hương Sơn

89 8307552171 Nguyễn Văn Tình Nguyễn Văn Tình 03
NNT ngừng HĐ nhưng chưa hoàn
thành thủ tục chấm dứt hiệu lực

Khối 7 - TT Phố Châu Xã Hương Sơn

90 3001678259 Dương Ngọc Lý Dương Ngọc Lý 03
NNT ngừng HĐ nhưng chưa hoàn
thành thủ tục chấm dứt hiệu lực

Xóm Chùa Xã Hương Sơn

91 3001679693 Nguyễn Văn Khương Nguyễn Văn Khương 03
NNT ngừng HĐ nhưng chưa hoàn
thành thủ tục chấm dứt hiệu lực

Xóm Hải Thượng Xã Hương Sơn

92 8340936778 Phan Thế Vĩnh Phan Thế Vĩnh 03
NNT ngừng HĐ nhưng chưa hoàn
thành thủ tục chấm dứt hiệu lực

Khối 12-TT Phố Châu Xã Hương Sơn



TT Mã số thuế Tên người nộp thuế
Tên người đại diện

theo pháp luật

Trạng
thái
DKT

Trạng thái ĐKT tổ chức Số nhà/Đường phố
Tên Phường

Xã

93 8343466915 Trần Đức Doanh Trần Đức Doanh 03
NNT ngừng HĐ nhưng chưa hoàn
thành thủ tục chấm dứt hiệu lực

Thôn Hồng Kỳ Xã Hương Sơn

94 3001786631 Nguyễn Thị Duyên Nguyễn Thị Duyên 03
NNT ngừng HĐ nhưng chưa hoàn
thành thủ tục chấm dứt hiệu lực

Chợ Phố Châu Xã Hương Sơn

95 3001788999 Nguyễn Thị Hoa Nguyễn Thị Hoa 03
NNT ngừng HĐ nhưng chưa hoàn
thành thủ tục chấm dứt hiệu lực

Thôn Vọng Sơn Xã Hương Sơn

96 8355228834 Dương Thị Huế Dương Thị Huế 03
NNT ngừng HĐ nhưng chưa hoàn
thành thủ tục chấm dứt hiệu lực

Chợ Phố Châu Xã Hương Sơn

97 8402951190 Trần Thị Lanh Trần Thị Lanh 03
NNT ngừng HĐ nhưng chưa hoàn
thành thủ tục chấm dứt hiệu lực

Thôn Hồ Sơn Xã Hương Sơn

98 3001997752 Nguyễn Thị Ngọc Mai Nguyễn Thị Ngọc Mai 03
NNT ngừng HĐ nhưng chưa hoàn
thành thủ tục chấm dứt hiệu lực

Khối 1 - TT Phố Châu Xã Hương Sơn

99 3002038283 Nguyễn Ngọc Báo Nguyễn Ngọc Báo 03
NNT ngừng HĐ nhưng chưa hoàn
thành thủ tục chấm dứt hiệu lực

Đại Vường Xã Hương Sơn

100 3002064766 Trần Triều Trung Trần Triều Trung 03
NNT ngừng HĐ nhưng chưa hoàn
thành thủ tục chấm dứt hiệu lực

Khối 5-TT Phố Châu Xã Hương Sơn

101 3002064893 Nguyễn Ngọc Anh Nguyễn Ngọc Anh 03
NNT ngừng HĐ nhưng chưa hoàn
thành thủ tục chấm dứt hiệu lực

Khối 5-TT Phố Châu Xã Hương Sơn

102 3002068908 Phạm Như Ý Phạm Như Ý 03
NNT ngừng HĐ nhưng chưa hoàn
thành thủ tục chấm dứt hiệu lực

Tổ dân phố 7 Xã Hương Sơn

103 3002072365 Phan Thị Hương Phan Thị Hương 03
NNT ngừng HĐ nhưng chưa hoàn
thành thủ tục chấm dứt hiệu lực

Trung Thị Xã Hương Sơn

104 8495435887 Nguyễn Thị Thiều Trâm Nguyễn Thị Thiều Trâm 03
NNT ngừng HĐ nhưng chưa hoàn
thành thủ tục chấm dứt hiệu lực

Khối 11 Xã Hương Sơn

105 3002093580 Lê Khánh Thuận Lê Khánh Thuận 03
NNT ngừng HĐ nhưng chưa hoàn
thành thủ tục chấm dứt hiệu lực

Khối 1-TT Phố Châu Xã Hương Sơn

106 8552843638 Phạm Văn Tú Phạm Văn Tú 03
NNT ngừng HĐ nhưng chưa hoàn
thành thủ tục chấm dứt hiệu lực

Thôn Hải Thượng Xã Hương Sơn

107 8418382493-001 Trần Thị Tú Anh Trần Thị Tú Anh 03
NNT ngừng HĐ nhưng chưa hoàn
thành thủ tục chấm dứt hiệu lực

Tổ dân phố 4 Xã Hương Sơn

108 8810573148-001
HỘ KINH DOANH LÊ THỊ THANH
HOÀI

Lê Thị Thanh Hoài 03
NNT ngừng HĐ nhưng chưa hoàn
thành thủ tục chấm dứt hiệu lực

Thôn Vọng Sơn Xã Hương Sơn



TT Mã số thuế Tên người nộp thuế
Tên người đại diện

theo pháp luật

Trạng
thái
DKT

Trạng thái ĐKT tổ chức Số nhà/Đường phố
Tên Phường

Xã

109 3000726816-001
HỘ KINH DOANH NGUYỄN
TRỌNG PHI

Nguyễn Trọng Phi 03
NNT ngừng HĐ nhưng chưa hoàn
thành thủ tục chấm dứt hiệu lực

Số nhà 11A, đường Nguyễn
Trãi, Tổ dân phố 5

Xã Hương Sơn

110 8843380550-001
HỘ KINH DOANH NGUYỄN THỊ
NGỌC THÚY

Nguyễn Thị Ngọc Thúy 03
NNT ngừng HĐ nhưng chưa hoàn
thành thủ tục chấm dứt hiệu lực

Số nhà 12, đường Mòn, thôn
Mai Hà

Xã Hương Sơn

111 8704247939-001
HỘ KINH DOANH LÊ KHÁNH
THUẦN

Lê Khánh Thuần 03
NNT ngừng HĐ nhưng chưa hoàn
thành thủ tục chấm dứt hiệu lực

Chợ Phố Châu, Tổ dân phố 5 Xã Hương Sơn

112 8645344399-001
HỘ KINH DOANH NGUYỄN THỊ
HOÀI

Nguyễn Thị Hoài 03
NNT ngừng HĐ nhưng chưa hoàn
thành thủ tục chấm dứt hiệu lực

Tổ dân phố 1 Xã Hương Sơn

113 8563657217-001
HỘ KINH DOANH LÊ ANH TUẤN
(SÂU BON COFFEE)

Lê Anh Tuấn 03
NNT ngừng HĐ nhưng chưa hoàn
thành thủ tục chấm dứt hiệu lực

Số nhà 01, đường Hồ Chí
Minh, thôn Mai Hà

Xã Hương Sơn

114 8227521682-001
HỘ KINH DOANH NGUYỄN ĐÌNH
THÊ

Nguyễn Đình Thể 03
NNT ngừng HĐ nhưng chưa hoàn
thành thủ tục chấm dứt hiệu lực

Thôn Hải Thượng Xã Hương Sơn

115 3001255165-001 HỘ KINH DOANH LÊ VIẾT TUẤN Lê Viết Tuấn 03
NNT ngừng HĐ nhưng chưa hoàn
thành thủ tục chấm dứt hiệu lực

Thôn Trung Bằng Xã Hương Sơn

116 8616913851-001 HỘ KINH DOANH PHAN THỊ HỢI Phan Thị Hợi 03
NNT ngừng HĐ nhưng chưa hoàn
thành thủ tục chấm dứt hiệu lực

Thôn Mai Hà Xã Hương Sơn

117 8604829926-001
HỘ KINH DOANH NGUYỄN VĂN
LỘC

Nguyễn Văn Lộc 03
NNT ngừng HĐ nhưng chưa hoàn
thành thủ tục chấm dứt hiệu lực

Thôn Mai Hà Xã Hương Sơn

118 8878326579-001
HỘ KINH DOANH NGUYỄN XUÂN
THỌ

Nguyễn Xuân Thọ 03
NNT ngừng HĐ nhưng chưa hoàn
thành thủ tục chấm dứt hiệu lực

Thôn Kim Bằng Xã Hương Sơn

119 3001595186-001 HỘ KINH DOANH ĐOÀN THỊ NGA Đoàn Thị Nga 03
NNT ngừng HĐ nhưng chưa hoàn
thành thủ tục chấm dứt hiệu lực

Thôn Tân Tràng Xã Hương Sơn

120 3001059587-001
HỘ KINH DOANH PHẠM THỊ ANH
ĐÀO

Phạm Thị Anh Đào 03
NNT ngừng HĐ nhưng chưa hoàn
thành thủ tục chấm dứt hiệu lực

Tổ dân phố 4 Xã Hương Sơn

121 8417566642-001
HỘ KINH DOANH NGUYỄN THỊ
THAO

Nguyễn Thị Thao 03
NNT ngừng HĐ nhưng chưa hoàn
thành thủ tục chấm dứt hiệu lực

Thôn Kim Bằng Xã Hương Sơn

122 3000924494-001
HỘ KINH DOANH HỒ XUÂN
DUNG

Hồ Xuân Dung 03
NNT ngừng HĐ nhưng chưa hoàn
thành thủ tục chấm dứt hiệu lực

Thôn Hà Tràng Xã Hương Sơn

123 8668516326-001 HỘ KINH DOANH VÕ THỊ LY Võ Thị Ly 03
NNT ngừng HĐ nhưng chưa hoàn
thành thủ tục chấm dứt hiệu lực

Số nhà 08, đường Trục xã 03,
thôn Tân Tràng

Xã Hương Sơn

124 8350587276-001
HỘ KINH DOANH NGUYỄN QUÝ
HỢI

Nguyễn Quý Hợi 03
NNT ngừng HĐ nhưng chưa hoàn
thành thủ tục chấm dứt hiệu lực

Thôn Hồ Sơn Xã Hương Sơn



TT Mã số thuế Tên người nộp thuế
Tên người đại diện

theo pháp luật

Trạng
thái
DKT

Trạng thái ĐKT tổ chức Số nhà/Đường phố
Tên Phường

Xã

125 8100226005-001 HỘ KINH DOANH ĐẬU TUẤN ANH Đậu Tuấn Anh 03
NNT ngừng HĐ nhưng chưa hoàn
thành thủ tục chấm dứt hiệu lực

Tổ dân phố 6 Xã Hương Sơn

126 8895231479-001
HỘ KINH DOANH PHAN THANH
TÀI

Phan Thanh Tài 03
NNT ngừng HĐ nhưng chưa hoàn
thành thủ tục chấm dứt hiệu lực

Số nhà 12, ngõ 19, đường
Lương Hiển, tổ dân phố 11

Xã Hương Sơn

127 8491061084-001
HỘ KINH DOANH NGUYỄN HỮU
NHẬT

Nguyễn Hữu Nhật 03
NNT ngừng HĐ nhưng chưa hoàn
thành thủ tục chấm dứt hiệu lực

Tổ dân phố 10 Xã Hương Sơn

128 8629555804-001
HỘ KINH DOANH HỒ XUÂN
TUYÊN

Hồ Xuân Tuyên 03
NNT ngừng HĐ nhưng chưa hoàn
thành thủ tục chấm dứt hiệu lực

Tổ dân phố 6 Xã Hương Sơn

129 8322446001-001 HỘ KINH DOANH PHẠM THỊ HÓA Phạm Thị Hóa 03
NNT ngừng HĐ nhưng chưa hoàn
thành thủ tục chấm dứt hiệu lực

Số 19, đường số 4, thôn Mai
Hà

Xã Hương Sơn

130 3000924818-001
HỘ KINH DOANH NGUYỄN
TRỌNG HẢI

Nguyễn Trọng Hải 03
NNT ngừng HĐ nhưng chưa hoàn
thành thủ tục chấm dứt hiệu lực

Thôn Hải Thượng Xã Hương Sơn

131 8762158075-001 HỘ KINH DOANH TRẦN VĂN MAI Trần Văn Mai 03
NNT ngừng HĐ nhưng chưa hoàn
thành thủ tục chấm dứt hiệu lực

190 Lê Lợi, Thôn 7 Xã Hương Sơn

132 8297877643-001
HỘ KINH DOANH NGUYỄN THỊ
LAN HƯƠNG - SB

Nguyễn Thị Lan Hương 03
NNT ngừng HĐ nhưng chưa hoàn
thành thủ tục chấm dứt hiệu lực

Tổ dân phố 6 Xã Hương Sơn

133 3000872711-001
HỘ KINH DOANH NGUYỄN MẠNH
HÙNG

Nguyễn Mạnh Hùng 03
NNT ngừng HĐ nhưng chưa hoàn
thành thủ tục chấm dứt hiệu lực

Số 06, đường Tống Tất Thắng,
Tổ dân phố 4

Xã Hương Sơn

134 8844535447-001
HỘ KINH DOANH DƯƠNG HOÀNG
THUẤN

Dương Hoàng Thuấn 03
NNT ngừng HĐ nhưng chưa hoàn
thành thủ tục chấm dứt hiệu lực

Số 89, đường Lê Lợi, Tổ dân
phố 9

Xã Hương Sơn

135 8079109539-001
HỘ KINH DOANH ĐINH THANH
TUÂN

Đinh Thanh Tuấn 03
NNT ngừng HĐ nhưng chưa hoàn
thành thủ tục chấm dứt hiệu lực

Chợ Phố Châu, Tổ dân phố 5 Xã Hương Sơn

136 8457881055-001
HỘ KINH DOANH NGUYỄN THỊ
HIỀN - HIEN SHU

Nguyễn Thị Hiền 03
NNT ngừng HĐ nhưng chưa hoàn
thành thủ tục chấm dứt hiệu lực

Số 11a, đường Nguyễn Trãi,
Tổ dân phố 4

Xã Hương Sơn

137 8939750516-001
HỘ KINH DOANH VÕ NGỌC
PHƯỢNG

Võ Ngọc Phượng 03
NNT ngừng HĐ nhưng chưa hoàn
thành thủ tục chấm dứt hiệu lực

Tổ dân phố 10 Xã Hương Sơn

138 8575837655-001
HỘ KINH DOANH TRẦN VIẾT
THẮNG

Trần Viết Thắng 03
NNT ngừng HĐ nhưng chưa hoàn
thành thủ tục chấm dứt hiệu lực

Số 08, ngõ 09, đường Nguyễn
Tử Trọng, Tổ dân phố 2

Xã Hương Sơn

139 8792359082-001
HỘ KINH DOANH NGUYỄN MINH
PHƯƠNG

Nguyễn Minh Phương 03
NNT ngừng HĐ nhưng chưa hoàn
thành thủ tục chấm dứt hiệu lực

Số 01, ngõ 01, đường Nguyễn
Khắc Viện, Tổ dân phố 7

Xã Hương Sơn

140 3000784769-001
HỘ KINH DOANH NGUYỄN VĂN
SỰ

Nguyễn Văn Sự 03
NNT ngừng HĐ nhưng chưa hoàn
thành thủ tục chấm dứt hiệu lực

Số 06- thôn Hồng Kỳ Xã Hương Sơn



TT Mã số thuế Tên người nộp thuế
Tên người đại diện

theo pháp luật

Trạng
thái
DKT

Trạng thái ĐKT tổ chức Số nhà/Đường phố
Tên Phường

Xã

141 8859898595-001 HỘ KINH DOANH CÙ HUY PHÚ. Cù Huy Phú 03
NNT ngừng HĐ nhưng chưa hoàn
thành thủ tục chấm dứt hiệu lực

Số nhà 10 - Đường Nguyễn
Trãi - Thôn 5

Xã Hương Sơn

142 8654643973-001
HỘ KINH DOANH NGUYỄN THỊ
THỦY.

Nguyễn Thị Thủy 03
NNT ngừng HĐ nhưng chưa hoàn
thành thủ tục chấm dứt hiệu lực

Số 02 - Đường Tống Tất
Thắng

Xã Hương Sơn

143 8956793397-001
HỘ KINH DOANH NGUYỄN
TRỌNG THỂ

Nguyễn Trọng Thể 03
NNT ngừng HĐ nhưng chưa hoàn
thành thủ tục chấm dứt hiệu lực

Thôn 3 Xã Hương Sơn

144 3001761796-001 HỘ KINH DOANH SÀI GÒN TÓC 82 Lê Thị Hoa 03
NNT ngừng HĐ nhưng chưa hoàn
thành thủ tục chấm dứt hiệu lực

Thôn 5 Xã Hương Sơn

145 3002163069-001
HỘ KINH DOANH NGUYỄN THỊ
HẢO (SƠN)

Nguyễn Thị Hảo 03
NNT ngừng HĐ nhưng chưa hoàn
thành thủ tục chấm dứt hiệu lực

Thôn 7 Xã Hương Sơn

146 3000655611 Nguyễn Thành Lương Nguyễn Thành Lương 06
NNT không hoạt động tại địa chỉ đã
đăng ký

Tổ dân phố 5 Xã Hương Sơn

147 3000807409 Trần Xuân Bắc Trần Xuân Bắc 06
NNT không hoạt động tại địa chỉ đã
đăng ký

Tổ dân phố 3 Xã Hương Sơn

148 3000921479 Lê Hồng Anh Lê Hồng Anh 06
NNT không hoạt động tại địa chỉ đã
đăng ký

Tổ dân phố 1 Xã Hương Sơn

149 3000109595 Trần Anh Dũng Trần Anh Dũng 06
NNT không hoạt động tại địa chỉ đã
đăng ký

Thôn 4 Xã Hương Sơn

150 3000115285
HỘ KINH DOANH LÊ THỊ
KHƯƠNG

Lê Thị Khương 06
NNT không hoạt động tại địa chỉ đã
đăng ký

Chợ Phố Châu Xã Hương Sơn

151 3000102085 Trần Thị Nhung Trần Thị Nhung 06
NNT không hoạt động tại địa chỉ đã
đăng ký

Tổ dân phố 5 Xã Hương Sơn

152 3000231059 Nguyễn Thị Thanh Bình Nguyễn Thị Thanh Bình 06
NNT không hoạt động tại địa chỉ đã
đăng ký

Chợ Phố Châu Xã Hương Sơn

153 3000234613 Phạm Thị Thuỷ Phạm Thị Thuỷ 06
NNT không hoạt động tại địa chỉ đã
đăng ký

Chợ Phố Châu Xã Hương Sơn

154 3000973283 Trần Hữu Thiên Trần Hữu Thiên 06
NNT không hoạt động tại địa chỉ đã
đăng ký

Xóm Vọng Sơn - Xã Sơn phú Xã Hương Sơn

155 3000363947 Nguyễn Thị Hải Nguyễn Thị Hải 06
NNT không hoạt động tại địa chỉ đã
đăng ký

Thôn Hữu Trạch Xã Hương Sơn

156 8011876266 Nguyễn Kim Quý Nguyễn Kim Quý 06
NNT không hoạt động tại địa chỉ đã
đăng ký

Tổ dân phố 6 Xã Hương Sơn



TT Mã số thuế Tên người nộp thuế
Tên người đại diện

theo pháp luật

Trạng
thái
DKT

Trạng thái ĐKT tổ chức Số nhà/Đường phố
Tên Phường

Xã

157 3000399076 Lê Thị Thu Hiền Lê Thị Thu Hiền 06
NNT không hoạt động tại địa chỉ đã
đăng ký

Chợ Phố Châu Xã Hương Sơn

158 3000400878 Phạm Thị Tịnh Phạm Thị Tịnh 06
NNT không hoạt động tại địa chỉ đã
đăng ký

Tổ dân phố 5 Xã Hương Sơn

159 3000400892 Trần Thị Xuân Trần Thị Xuân 06
NNT không hoạt động tại địa chỉ đã
đăng ký

Chợ Phố Châu Xã Hương Sơn

160 3000401776 Lê Thị Long Lê Thị Long 06
NNT không hoạt động tại địa chỉ đã
đăng ký

Tổ dân phố 6 Xã Hương Sơn

161 3000404551 Hồ Thị Nga Hồ Thị Nga 06
NNT không hoạt động tại địa chỉ đã
đăng ký

Thị trấn Phố Châu Xã Hương Sơn

162 3000405932 Nguyễn Thị Hà Nguyễn Thị Hà 06
NNT không hoạt động tại địa chỉ đã
đăng ký

Chợ Phố Châu, Tổ dân phố 5 Xã Hương Sơn

163 3000406044 Trần Thị Huê Trần Thị Huê 06
NNT không hoạt động tại địa chỉ đã
đăng ký

Tổ dân phố 6 Xã Hương Sơn

164 3000430431 Phan Thị Đức Phan Thị Đức 06
NNT không hoạt động tại địa chỉ đã
đăng ký

Tổ dân phố 3 Xã Hương Sơn

165 3000430537 Lê Thị Minh Thuý Lê Thị Minh Thuý 06
NNT không hoạt động tại địa chỉ đã
đăng ký

Tổ dân phố 4 Xã Hương Sơn

166 3000795263 Phạm Quốc Sơn Phạm Quốc Sơn 06
NNT không hoạt động tại địa chỉ đã
đăng ký

Chợ Phố Châu Xã Hương Sơn

167 3000793026 Phạm Thị Anh Phạm Thị Anh 06
NNT không hoạt động tại địa chỉ đã
đăng ký

Chợ Phố Châu Xã Hương Sơn

168 3000794319 Nguyễn Thị Hạnh Nguyễn Thị Hạnh 06
NNT không hoạt động tại địa chỉ đã
đăng ký

Tổ dân phố 5 Xã Hương Sơn

169 3001129403 Dương Hồng Giang Dương Hồng Giang 06
NNT không hoạt động tại địa chỉ đã
đăng ký

Thôn Kim Bằng Xã Hương Sơn

170 3001126762 PHẠM THỊ HỒNG QUYÊN Phạm Thị Hồng Quyên 06
NNT không hoạt động tại địa chỉ đã
đăng ký

Chợ Phố Châu Xã Hương Sơn

171 3001125617 Nguyễn Thị Thanh Hoa Nguyễn Thị Thanh Hoa 06
NNT không hoạt động tại địa chỉ đã
đăng ký

Thôn Dương Đình Xã Hương Sơn

172 3001128738 Phan Xuân Lộc Phan Xuân Lộc 06
NNT không hoạt động tại địa chỉ đã
đăng ký

Khối 12 - TT Phố Châu Xã Hương Sơn



TT Mã số thuế Tên người nộp thuế
Tên người đại diện

theo pháp luật

Trạng
thái
DKT

Trạng thái ĐKT tổ chức Số nhà/Đường phố
Tên Phường

Xã

173 3001126850 HỘ KINH DOANH TRẦN THỊ HÀ Trần Thị Hà 06
NNT không hoạt động tại địa chỉ đã
đăng ký

Chợ Phố Châu Xã Hương Sơn

174 3001051806 ĐẶNG THÁI HỌC Đặng Thái Học 06
NNT không hoạt động tại địa chỉ đã
đăng ký

Thôn Mai Hà Xã Hương Sơn

175 3001059636 Phan Thế Hùng Phan Thế Hùng 06
NNT không hoạt động tại địa chỉ đã
đăng ký

Thôn Đại Vường Xã Hương Sơn

176 3001035723 NguyêѺn Thi ̣MyѺ Dung NguyêѺn Thi ̣MyѺ Dung 06
NNT không hoạt động tại địa chỉ đã
đăng ký

Tổ dân phố 4 Xã Hương Sơn

177 8036819358 Trịnh Công Thắng Trịnh Công Thắng 06
NNT không hoạt động tại địa chỉ đã
đăng ký

Tổ dân phố 7 Xã Hương Sơn

178 8060382929 Phạm Huy Hoàng Phạm Huy Hoàng 06
NNT không hoạt động tại địa chỉ đã
đăng ký

Tổ dân phố 5 Xã Hương Sơn

179 8061857244 Nguyễn Thị Hồng Nguyễn Thị Hồng 06
NNT không hoạt động tại địa chỉ đã
đăng ký

Xóm Cửa Nương - Xã sơn
Phú

Xã Hương Sơn

180 3001149671 Phan Tuấn Anh Phan Tuấn Anh 06
NNT không hoạt động tại địa chỉ đã
đăng ký

Tổ dân phố 7 Xã Hương Sơn

181 3001379298 Nguyễn Thị Thanh Tâm Nguyễn Thị Thanh Tâm 06
NNT không hoạt động tại địa chỉ đã
đăng ký

Tổ dân phố 5 Xã Hương Sơn

182 8093725882 Phan Thị Thuận Phan Thị Thuận 06
NNT không hoạt động tại địa chỉ đã
đăng ký

Tổ dân phố 6 Xã Hương Sơn

183 8093666443 Dương Thị Châu Dương Thị Châu 06
NNT không hoạt động tại địa chỉ đã
đăng ký

Khối 1 - TT Phố Châu Xã Hương Sơn

184 8104508748 Nguyễn Nam Anh Nguyễn Nam Anh 06
NNT không hoạt động tại địa chỉ đã
đăng ký

Thôn Thịnh Bằng Xã Hương Sơn

185 8112686656 Đặng Thị Huyền Đặng Thị Huyền 06
NNT không hoạt động tại địa chỉ đã
đăng ký

Tổ dân phố 6 Xã Hương Sơn

186 3001574429 Bùi Thị Phượng Bùi Thị Phượng 06
NNT không hoạt động tại địa chỉ đã
đăng ký

Chợ Phố Châu Xã Hương Sơn

187 3001605532 ĐẶNG THỊ HÀ ĐẶNG THỊ HÀ 06
NNT không hoạt động tại địa chỉ đã
đăng ký

Thôn 6 Xã Hương Sơn

188 3001625715 Nguyễn Thị Xuyến Nguyễn Thị Xuyến 06
NNT không hoạt động tại địa chỉ đã
đăng ký

Thôn Thịnh Bằng Xã Hương Sơn



TT Mã số thuế Tên người nộp thuế
Tên người đại diện

theo pháp luật

Trạng
thái
DKT

Trạng thái ĐKT tổ chức Số nhà/Đường phố
Tên Phường

Xã

189 8148004385 Lê Tiểu Thông Lê Tiểu Thông 06
NNT không hoạt động tại địa chỉ đã
đăng ký

Tổ dân phố 9 Xã Hương Sơn

190 8160872148 Phan Viết Tiến Phan Viết Tiến 06
NNT không hoạt động tại địa chỉ đã
đăng ký

Tổ dân phố 7 Xã Hương Sơn

191 8186480096 Ngô Văn Học Ngô Văn Học 06
NNT không hoạt động tại địa chỉ đã
đăng ký

Thôn Trung Thị Xã Hương Sơn

192 8193643954 Trần Văn Lý Trần Văn Lý 06
NNT không hoạt động tại địa chỉ đã
đăng ký

Tổ dân phố 6 Xã Hương Sơn

193 8227518721 Phạm Thị Bình Phạm Thị Bình 06
NNT không hoạt động tại địa chỉ đã
đăng ký

Xóm Long Đình - xã Sơn
Trung

Xã Hương Sơn

194 8240760834 Nguyễn Thị Thủy Nguyễn Thị Thủy 06
NNT không hoạt động tại địa chỉ đã
đăng ký

Tổ dân phố 5 Xã Hương Sơn

195 8240767075 Trần Văn Đức Trần Văn Đức 06
NNT không hoạt động tại địa chỉ đã
đăng ký

Tổ dân phố 11 Xã Hương Sơn

196 3001659721 Trần Thị Mận Trần Thị Mận 06
NNT không hoạt động tại địa chỉ đã
đăng ký

Khối 1 - TT Phố Châu Xã Hương Sơn

197 3001663206 Chu Thị Nga Chu Thị Nga 06
NNT không hoạt động tại địa chỉ đã
đăng ký

Chợ Phố Châu Xã Hương Sơn

198 3001663238 Hồ Hữu Phúc Hồ Hữu Phúc 06
NNT không hoạt động tại địa chỉ đã
đăng ký

Chợ Phố Châu Xã Hương Sơn

199 3001664150 Nguyễn Thị Hường Nguyễn Thị Hường 06
NNT không hoạt động tại địa chỉ đã
đăng ký

Chợ Phố Châu Xã Hương Sơn

200 8304138396 Dương Thị Oanh Dương Thị Oanh 06
NNT không hoạt động tại địa chỉ đã
đăng ký

Khối 3 - TT Phố Châu Xã Hương Sơn

201 3001685400 Phạm Văn Hiếu Phạm Văn Hiếu 06
NNT không hoạt động tại địa chỉ đã
đăng ký

Thôn Tân Tràng Xã Hương Sơn

202 3001688088 Phạm Văn Tiến Phạm Văn Tiến 06
NNT không hoạt động tại địa chỉ đã
đăng ký

Thôn Hải THượng Xã Hương Sơn

203 8326425362 Lê Tuấn Anh Lê Tuấn Anh 06
NNT không hoạt động tại địa chỉ đã
đăng ký

Tổ dân phố 7 Xã Hương Sơn

204 3001711604 Nguyễn Thị Hương Nguyễn Thị Hương 06
NNT không hoạt động tại địa chỉ đã
đăng ký

Tổ dân phố 6 Xã Hương Sơn



TT Mã số thuế Tên người nộp thuế
Tên người đại diện

theo pháp luật

Trạng
thái
DKT

Trạng thái ĐKT tổ chức Số nhà/Đường phố
Tên Phường

Xã

205 3001726689 Nguyễn Thị Sen Nguyễn Thị Sen 06
NNT không hoạt động tại địa chỉ đã
đăng ký

Chợ Phố Châu, Tổ dân phố 5 Xã Hương Sơn

206 3001726897 Nguyễn Thị Xoan Nguyễn Thị Xoan 06
NNT không hoạt động tại địa chỉ đã
đăng ký

Xóm Tiên Long - xã Sơn
Trung

Xã Hương Sơn

207 3001726985 Nguyễn Thị Hường Nguyễn Thị Hường 06
NNT không hoạt động tại địa chỉ đã
đăng ký

Chợ Phố Châu, Tổ dân phố 5 Xã Hương Sơn

208 3001726992 LÊ THỊ HƯƠNG GIANG Lê Thị Hương Giang 06
NNT không hoạt động tại địa chỉ đã
đăng ký

Chợ Phố Châu Xã Hương Sơn

209 8339943379 Trần Thị Thúy Kiều Trần Thị Thúy Kiều 06
NNT không hoạt động tại địa chỉ đã
đăng ký

Thôn Đại Vường Xã Hương Sơn

210 3001762768 Nguyễn Thị phương Nguyễn Thị phương 06
NNT không hoạt động tại địa chỉ đã
đăng ký

Tổ dân phố 5 Xã Hương Sơn

211 3001764980 Nguyễn Hùng Phi Nguyễn Hùng Phi 06
NNT không hoạt động tại địa chỉ đã
đăng ký

Tổ dân phố 8 Xã Hương Sơn

212 8352769867 Nguyễn Thị Tú Nguyễn Thị Tú 06
NNT không hoạt động tại địa chỉ đã
đăng ký

Tổ dân phố 6 Xã Hương Sơn

213 3001788974 Nguyễn Thị Quý Nguyễn Thị Quý 06
NNT không hoạt động tại địa chỉ đã
đăng ký

Chợ Phố Châu Xã Hương Sơn

214 3001789047 Đào Thị Hoa Đào Thị Hoa 06
NNT không hoạt động tại địa chỉ đã
đăng ký

THÔN KHE CÒ Xã Hương Sơn

215 8353290650 Nguyễn Minh Hiếu Nguyễn Minh Hiếu 06
NNT không hoạt động tại địa chỉ đã
đăng ký

Tổ dân phố 7 Xã Hương Sơn

216 3001841875 Nguyễn Thị Thanh Huyền Nguyễn Thị Thanh Huyền 06
NNT không hoạt động tại địa chỉ đã
đăng ký

Chợ Phố Châu Xã Hương Sơn

217 3001856857 Trần Minh Đạt Trần Minh Đạt 06
NNT không hoạt động tại địa chỉ đã
đăng ký

Khối 4 - TT Phố Châu Xã Hương Sơn

218 3001865876 Trần Thị Thúy Trần Thị Thúy 06
NNT không hoạt động tại địa chỉ đã
đăng ký

Khối 2 Xã Hương Sơn

219 8397020228 Lê Thị Thương Lê Thị Thương 06
NNT không hoạt động tại địa chỉ đã
đăng ký

Tổ dân phố 3 Xã Hương Sơn

220 3001998227 Dương Thị Bích Thùy Dương Thị Bích Thùy 06
NNT không hoạt động tại địa chỉ đã
đăng ký

Chợ TT Phố Châu Xã Hương Sơn



TT Mã số thuế Tên người nộp thuế
Tên người đại diện

theo pháp luật

Trạng
thái
DKT

Trạng thái ĐKT tổ chức Số nhà/Đường phố
Tên Phường

Xã

221 3002013779 Thái Thị Dung Thái Thị Dung 06
NNT không hoạt động tại địa chỉ đã
đăng ký

Tổ dân phố 9 Xã Hương Sơn

222 3002028694 Đoàn Thị Tuyết Đoàn Thị Tuyết 06
NNT không hoạt động tại địa chỉ đã
đăng ký

Chợ Phố Châu Xã Hương Sơn

223 3002031464 Võ THị Huê Võ THị Huê 06
NNT không hoạt động tại địa chỉ đã
đăng ký

Khối 8 Xã Hương Sơn

224 8443264479 Phạm Mạnh Cường Phạm Mạnh Cường 06
NNT không hoạt động tại địa chỉ đã
đăng ký

Thôn Trà Sơn Xã Hương Sơn

225 3002068383 Hoàng Thị Liên Phương Hoàng Thị Liên Phương 06
NNT không hoạt động tại địa chỉ đã
đăng ký

Tổ dân phố 7 Xã Hương Sơn

226 3002072358 Hà Thị Hải Hà Thị Hải 06
NNT không hoạt động tại địa chỉ đã
đăng ký

Thôn Trung Thị Xã Hương Sơn

227 3002083303 Lê Quang Hải Lê Quang Hải 06
NNT không hoạt động tại địa chỉ đã
đăng ký

Vọng Sơn Xã Hương Sơn

228 8527208671 Trần Văn Oánh Trần Văn Oánh 06
NNT không hoạt động tại địa chỉ đã
đăng ký

Chợ Phố Châu Xã Hương Sơn

229 3002117249 Trần Thị Loan Trần Thị Loan 06
NNT không hoạt động tại địa chỉ đã
đăng ký

Khối 2 Xã Hương Sơn

230 3002136153 Phan Thị Châu Long Phan Thị Châu Long 06
NNT không hoạt động tại địa chỉ đã
đăng ký

Tổ dân phố 5 Xã Hương Sơn

231 8607265996 Bùi Thị Thảnh Bùi Thị Thảnh 06
NNT không hoạt động tại địa chỉ đã
đăng ký

Chợ Phố Châu Xã Hương Sơn

232 3002163012 Trần Thanh Tuấn Trần Thanh Tuấn 06
NNT không hoạt động tại địa chỉ đã
đăng ký

Tổ dân phố 6 Xã Hương Sơn

233 3002183530 VÕ THỊ THỦY VÕ THỊ THỦY 06
NNT không hoạt động tại địa chỉ đã
đăng ký

Thôn Trung Thịnh Xã Hương Sơn

234 3002183548 TRẦN THỊ HƯƠNG TRẦN THỊ HƯƠNG 06
NNT không hoạt động tại địa chỉ đã
đăng ký

Thôn Trung Thịnh Xã Hương Sơn

235 3002210463 Bùi Thái Hòa Bùi Thái Hòa 06
NNT không hoạt động tại địa chỉ đã
đăng ký

Thôn Long Đình Xã Hương Sơn

236 3002229270 Đào Tuấn Hiệp Đào Tuấn Hiệp 06
NNT không hoạt động tại địa chỉ đã
đăng ký

Thôn Mai Hà Xã Hương Sơn



TT Mã số thuế Tên người nộp thuế
Tên người đại diện

theo pháp luật

Trạng
thái
DKT
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Tên Phường

Xã

237 8718353260 Lê Anh Đức Lê Anh Đức 06
NNT không hoạt động tại địa chỉ đã
đăng ký

SỐ NHÀ 196, ĐƯỜNG LÊ
LỢI, TỔ DÂN PHỐ 6

Xã Hương Sơn

238 8754438713-001 Nguyễn Thanh Lịch Nguyễn Thanh Lịch 06
NNT không hoạt động tại địa chỉ đã
đăng ký

Thôn Hồng Kỳ Xã Hương Sơn

239 8757323982-001 Phạm Tiến Dũng Phạm Tiến Dũng 06
NNT không hoạt động tại địa chỉ đã
đăng ký

Thanh Bằng Xã Hương Sơn

240 8184939680-001 Hồ Viết Công Hồ Viết Công 06
NNT không hoạt động tại địa chỉ đã
đăng ký

Thanh Bắng Xã Hương Sơn

241 8772268133-001 Cao Phan Toàn Cao Phan Toàn 06
NNT không hoạt động tại địa chỉ đã
đăng ký

Tổ dân phố 7 Xã Hương Sơn

242 8794527416-001 Nguyễn Thị Nga Nguyễn Thị Nga 06
NNT không hoạt động tại địa chỉ đã
đăng ký

Số nhà 22 Đường Lê Hầu Tạo,
Tổ dân phố 5

Xã Hương Sơn

243 8534630027-001 Nguyễn Đình Hiển Nguyễn Đình Hiển 06
NNT không hoạt động tại địa chỉ đã
đăng ký

Tổ dân phố 3 Xã Hương Sơn

244 8795514064-001 Nguyễn Thị Hằng Nguyễn Thị Hằng 06
NNT không hoạt động tại địa chỉ đã
đăng ký

Chợ Thị trấn Phố Châu Xã Hương Sơn

245 8796188857-001 Trần Thị Thanh Trần Thị Thanh 06
NNT không hoạt động tại địa chỉ đã
đăng ký

Tổ dân phố 9 Xã Hương Sơn

246 8669424332-001 Ngô Thị Thúy Kiều Ngô Thị Thúy Kiều 06
NNT không hoạt động tại địa chỉ đã
đăng ký

Tổ dân phố 6 Xã Hương Sơn

247 8825386140-001 Nguyễn Đức Lâm Nguyễn Đức Lâm 06
NNT không hoạt động tại địa chỉ đã
đăng ký

TDP 6 Xã Hương Sơn

248 8825436352-001 Nguyễn Văn Quốc Nguyễn Văn Quốc 06
NNT không hoạt động tại địa chỉ đã
đăng ký

Thôn Hải Thượng Xã Hương Sơn

249 8827810527-001 Hoàng Trọng Hợp Hoàng Trọng Hợp 06
NNT không hoạt động tại địa chỉ đã
đăng ký

Thôn Hà Tiến xã Sơn Ninh Xã Hương Sơn

250 8829858387-001 Phan Thị Kim Anh Phan Thị Kim Anh 06
NNT không hoạt động tại địa chỉ đã
đăng ký

Tổ dân Phố 3, Thị trấn Tây
Sơn

Xã Hương Sơn

251 8795614887-002
HỘ KINH DOANH VŨ TRỌNG
HOÀI

VŨ TRỌNG HOÀI 06
NNT không hoạt động tại địa chỉ đã
đăng ký

Số nhà 13, đường Lê Minh
Hương, Tổ dân phố 5

Xã Hương Sơn

252 8808775098-001 Nguyễn Quốc Bình Nguyễn Quốc Bình 06
NNT không hoạt động tại địa chỉ đã
đăng ký

Thôn Hồng Kỳ Xã Hương Sơn
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253 3001484479-001
HỘ KINH DOANH NGUYỄN PHI
LONG

NGUYỄN PHI LONG 06
NNT không hoạt động tại địa chỉ đã
đăng ký

Thôn Đại Vường Xã Hương Sơn

254 3000234500-001
HỘ KINH DOANH NGUYỄN THỊ
HỒNG

NGUYỄN THỊ HỒNG 06
NNT không hoạt động tại địa chỉ đã
đăng ký

Tổ dân phố 5 Xã Hương Sơn

255 8291040432-001
HỘ KINH DOANH NGUYỄN TIẾN
DŨNG

NGUYỄN TIẾN DŨNG 06
NNT không hoạt động tại địa chỉ đã
đăng ký

Tổ dân phố 5 Xã Hương Sơn

256 8872378637-001 NGUYỄN THỊ HỒNG MÃO NGUYỄN THỊ HỒNG MÃO06
NNT không hoạt động tại địa chỉ đã
đăng ký

THÔN CỬA NƯƠNG Xã Hương Sơn

257 3002226664-001 Nguyễn Văn Toàn Nguyễn Văn Toàn 06
NNT không hoạt động tại địa chỉ đã
đăng ký

Thôn Dương Đình Xã Hương Sơn

258 8721638932-001
HỘ KINH DOANH PHAN THỊ THU
HÒA

PHAN THỊ THU HÒA 06
NNT không hoạt động tại địa chỉ đã
đăng ký

Tổ dân phố 4 Xã Hương Sơn

259 3000869324-001 HỘ KINH DOANH BÙI THỊ HOA BÙI THỊ HOA 06
NNT không hoạt động tại địa chỉ đã
đăng ký

Tổ dân phố 4 Xã Hương Sơn

260 8468123649-001
HỘ KINH DOANH LÊ THỊ LAN
ANH - SƠN TRUNG

LÊ THỊ LAN ANH 06
NNT không hoạt động tại địa chỉ đã
đăng ký

Thôn Hải Thượng Xã Hương Sơn

261 3002081063-001 HỘ KINH DOANH LƯƠNG ANH VŨ LƯƠNG ANH VŨ 06
NNT không hoạt động tại địa chỉ đã
đăng ký

Tổ dân phố 10 Xã Hương Sơn

262 8484709014-001
HỘ KINH DOANH THÁI XUÂN
NAM

THÁI XUÂN NAM 06
NNT không hoạt động tại địa chỉ đã
đăng ký

Tổ dân phố 10 Xã Hương Sơn

263 2902072736-001
HỘ KINH DOANH LÊ TUẤN ANH -
ST

LÊ TUẤN ANH 06
NNT không hoạt động tại địa chỉ đã
đăng ký

Thôn Long Đình (Chợ Rạp) Xã Hương Sơn

264 8713519931-001
HỘ KINH DOANH NGUYỄN THỊ
ĐÀO ST

NGUYỄN THỊ ĐÀO 06
NNT không hoạt động tại địa chỉ đã
đăng ký

Thôn Hồ Sơn Xã Hương Sơn

265 8839554878-001
HỘ KINH DOANH PHAN THỊ HUÊ
1963

PHAN THỊ HUÊ 06
NNT không hoạt động tại địa chỉ đã
đăng ký

Thôn Mai Hà Xã Hương Sơn

266 8194727413-001
HỘ KINH DOANH NGUYỄN NGỌC
SƠN

NGUYỄN NGỌC SƠN 06
NNT không hoạt động tại địa chỉ đã
đăng ký

Số 45, thôn Đại Vường Xã Hương Sơn

267 8023777647-001
HỘ KINH DOANH ĐẶNG QUỐC
HẢI

ĐẶNG QUỐC HẢI 06
NNT không hoạt động tại địa chỉ đã
đăng ký

Thôn Trung Thịnh Xã Hương Sơn

268 0900420529-001
HỘ KINH DOANH PHẠM ĐỨC
THIỆN

PHẠM ĐỨC THIỆN 06
NNT không hoạt động tại địa chỉ đã
đăng ký

Thôn Trung Thị Xã Hương Sơn
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269 3000660308-001
HỘ KINH DOANH HÀ THỊ THU
TRANG

 HÀ THỊ THU TRANG 06
NNT không hoạt động tại địa chỉ đã
đăng ký

Thôn Đại Vường Xã Hương Sơn

270 8610451110-001
HỘ KINH DOANH NGUYỄN HUY
HOÀNG

NGUYỄN HUY HOÀNG 06
NNT không hoạt động tại địa chỉ đã
đăng ký

Số 10, đường Đỗ Gia, Tổ dân
phố 3

Xã Hương Sơn

271 8241874305-001
HỘ KINH DOANH NGUYỄN THỊ
HỒNG - ST

NGUYỄN THỊ HỒNG 06
NNT không hoạt động tại địa chỉ đã
đăng ký

Thôn Trung Thịnh Xã Hương Sơn

272 8085800416-001
HỘ KINH DOANH NGUYỄN THỊ
THƠM

NGUYỄN THỊ THƠM 06
NNT không hoạt động tại địa chỉ đã
đăng ký

Thôn Đại Vường Xã Hương Sơn

273 8437100049-001 HỘ KINH DOANH PHẠM THỊ THU PHẠM THỊ THU 06
NNT không hoạt động tại địa chỉ đã
đăng ký

Thôn Mai Hà Xã Hương Sơn

274 8925255504-001
HỘ KINH DOANH NGUYỄN THỊ
THỦY

NGUYỄN THỊ THỦY 06
NNT không hoạt động tại địa chỉ đã
đăng ký

Thôn Thịnh Bằng Xã Hương Sơn

275 8194726730-001 HỘ KINH DOANH HỒ VĂN TỊNH HỒ VĂN TỊNH 06
NNT không hoạt động tại địa chỉ đã
đăng ký

Thôn Đại Vường Xã Hương Sơn

276 3001845238-001 HỘ KINH DOANH ĐÀO VIẾT SỰ ĐÀO VIẾT SỰ 06
NNT không hoạt động tại địa chỉ đã
đăng ký

Chợ Phố Châu - Thôn 5 Xã Hương Sơn

277 8073712959-001
HỘ KINH DOANH HỒ THANH
ĐỒNG

HỒ THANH ĐỒNG 06
NNT không hoạt động tại địa chỉ đã
đăng ký

Thôn Trung Bằng Xã Hương Sơn

278 8981669812-001 HỘ KINH DOANH VÕ VĂN NHIỆM VÕ VĂN NHIỆM 06
NNT không hoạt động tại địa chỉ đã
đăng ký

TTTM, chợ Phố Châu, Thôn 5 Xã Hương Sơn

279 8186480096-001 HỘ KINH DOANH NGÔ VĂN HỌC NGÔ VĂN HỌC 06
NNT không hoạt động tại địa chỉ đã
đăng ký

Thôn Trung Thị Xã Hương Sơn
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